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CHỦ ĐỀ 5 : NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG CỦA TỈNH PHÚ YÊN
(4tiết)
I. MỤC TIÊU	
1. Kiến thức: 
Nhạc cụ truyền thống
của Phú Yên
-  Biết được nguồn gốc các nhạc cụ truyền thống của Phú Yên. – Nêu được tên gọi và các đặc điểm cấu tạo của nhạc cụ truyền
thống Phú Yên.
-  Cảm nhận và phân biệt được sự khác biệt và âm sắc; xác định được môi trường diễn xuống các nhạc cụ truyền thống của Phú Yên. - Biết trận trọng, tự hào, bảo tồn và phát huy giá trị các nhạc cụ truyền thống của Phú Yên
- Năng lực tự học
- Năng lực thực hành bộ môn.
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục lòng yêu mến, tự hào về vùng đất Phú Yên.
- Trân trọng, tự hào, bảo tồn và phát huy ca nhạc cổ truyền Phú Yên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Giáo viên: 
- SGK, nhạc cụ thể hiện tiết tấu, phương tiện nghe – nhìn và các tư liệu/ file âm thanh phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh: 
SGK, tìm hiểu trước các thông tin liên quan đến bài học và thực hiện một số yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)
a. Mục tiêu: 
- Biết được nguồn gốc các nhạc cụ truyền thống của Phú Yên. – Nêu được tên gọi và các đặc điểm cấu tạo của nhạc cụ truyền
thống Phú Yên.

b. Nội dung: HS xem video về nhạc cụ phú yên
c. Sản phẩm: HS thực hiện theo yêu cầu của GV
d. Tổ chức thực hiện:  
- GV Trình chiếu video, HS quan sát màn hình và hát kết hợp vận động cơ thể hoặc GV làm mẫu cho HS vận động theo nhạc.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Khám phá)
* Kiến thức 1 : Tìm hiểu về ca nhạc cổ truyền Phú Yên.
a. Mục tiêu: HS biết được cơ bản nguồn gốc âm nhạc cổ truyền Phú Yên.
b. Nội dung: GV hướng dẫn học sinh khai thác nội dung học.
c. Sản phẩm: HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện:  
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	- GV tổ chức các nhóm thuyết trình nội dung đã chuẩn bị trước theo các hình thức khác nhau.
GV giao nhệm vụ
HS xem các vi deo về nhạc cụ thảo luận
 HS trình bày
- Kể tên các họ nhạc khi truyền thống có tại Phú Yên và nếu một số ví dụ minh hóa.
-Thành tựu âm nhạc truyền thống của tỉnh Phú Yên ngoài thanh nhạc, còn được thể hiện qua khi nhạc. Các loại nhạc cụ là một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt văn hoá tinh thần, lễ nghi tin ngưỡng của các dân tộc sinh sống trên địa bàn
tỉnh Phú Yên





GV giao nhệm vụ
HS xem các vi deo về nhạc cụ thảo luận
 HS trình bày







Phú Yên có những loại nhạc cụ truyền thống nào? Trình bày những điều em biết về các nhạc cụ truyền thống đó.

Năm 1990, đàn đá Tuy An được phát hiện tại Hòn Núi Một thuộc thôn Trung Lương, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là một bộ đàn đã được các chuyển gia đánh giá là hoán chính nhất trong tất cả các bộ đàn đã được phát hiện tại
các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hoá trong và ngoài nước.
Đàn đá Tuy An là di sản văn hoá vật thể có giá trị lịch sử của tỉnh Phú Yên 
GV giao nhệm vụ
HS xem các vi deo về nhạc cụ thảo luận
 HS trình bày






.
Đàn đá Tuy An là nhạc cụ thuộc họ tự thân vạng, gồm có 8 thanh đã rời nhau, độ dài các thanh đá từ 30 đến 59 cm. Điểm dày nhất từ 5 đến 10 cm, mỏng nhất từ 3 đền 6,5 cm. Trọng lượng các thanh đá từ 2,3 đến 14 kg. Khi chơi, người ta dùng búa gỗ gõ vào các thành đá, phát ra âm sắc đặc trưng của đá. Tuỳ vào độ dày mỏng, dài ngắn của thanh đá mà cho ra những âm thanh có cao độ khác nhau. Đàn đã dùng để diễn tấu dân ca, dân nhạc rất đặc sắc.
GV giao nhệm vụ
HS xem các vi deo về nhạc cụ thảo luận
 HS trình bày

Hiện nay bộ đàn đá Tuy An có đang được lưu giữ tại Bảo tàng Phú Yên, có chế tác thêm bộ mới để phục vụ các hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp trong các chương trình nghệ thuật của tỉnh Phú Yên,
Trống đồi thuộc họ màng rung, gồm có một trống đực và một trống cái. Thân trống được chế tác từ gỗ tự nhiên nguyên khối hoặc ghép, chiều cao trung bình 40 đến 90 cm, đường kính khoảng 27 cm; gồm có 2 mặt trống được bưng bằng từ dã
trâu hoặc da bỏ.
Khi chơi trống, người chơi kích âm bằng đôi bàn tay vào mặt trống, dùng bón đầu ngón tay và lên mặt trống nhằm tạo ra âm thanh và tiết tấu phức tạp. Âm sắc của trống trầm. GV giao nhệm vụ
HS xem các vi deo về nhạc cụ thảo luận
 HS trình bày

Chiêng năm là nhạc cụ thuộc họ tự thân vang, giống như công nhưng không có nằm ở giữa nhạc cụ. Chiêng năm gồm 5 chiếc, có đường kính khác nhau, cho ra 5 âm khác nhau. Chiêng năm giữ vai trò giai điệu khi hoà tấu trong dân cồng chiêng.

	I. SƠ LƯỢC VỀ CÁC HỌ NHẠC KHÍ TRUYỀN THỐNG CÓ TẠI PHÚ YÊN
.
Các nhạc cụ truyền thống của Phú Yên gắn bó với các dân tộc sinh sống lâu đời. ở tỉnh Phú Yên. Nhạc cụ có vai trò biểu diễn độc tấu, hoà tấu, đệm ngâm.
Nhạc cụ truyền thống của Phú Yên có đủ bốn họ cơ bản, gồm:
Họ tự thân vang: đàn đá, cồng chiêng, song loạn... là những nhạc cụ khi được tác động thì âm thanh phát ra từ chính thân nhạc cụ ấy.


Họ màng rung: trống cái, trống con, trống chiến, trọng đôi… là những nhạc cụ không định âm, có màng rung, gồm các loại trắng da. Về phương thức diễn tấu, cô loại trống gõ bằng dùi, có loại trống võ bằng tay hoặc phối hợp cả hai phương thức.
II. MỘT SỐ NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG CỦA PHÚ YÊN
1. Đàn đá Tuy An





2. Kèn đá Tuy An

3. Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm
Đặc biệt ở Phú Yên có bộ nhạc cụ Trống đồi, Công ba, Chiêng năm. Bộ nhạc cụ này là sự giao thoa văn hoá độc đáo của 3 tộc người sinh sống lâu đời ở Phú Yên là Ê-đô, Ba-na và Chăm Hroi. 












 




[bookmark: _GoBack]3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	L LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG
LUYEN TAP
1. Em hãy hệ thống sơ lược kiến thức về các loại nhạc cụ truyền thống của Phú Yên. 2. Ở địa phương em đang sinh sống có những loại nhạc cụ truyền thống nào? 3. Em hãy cho biết cấu tạo, môi trường diễn xưởng của đàn đá, kèn đá Tuy An và Trống đôi, Công ba, Chiêng năm.

	1. 


4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng
 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	VẬN DỤNG
1. Nghe âm sắc đoàn đúng tên nhạc cụ.
2. Thực hiện bộ sưu tập tranh ảnh, thông tin về các loại nhạc cụ truyền thống của Phú Yên. Lập kế hoạch quảng bá các nhạc cụ truyền thống này để mọi người biết đến. 3. Khuyến khích tập luyện và biểu diễn một loại nhạc cụ truyền thống mà em thích
	


*Tổng kết tiết học: 
[bookmark: _Hlk74904972]- GV cùng HS hệ thống lại các nội dung đã học.
*Hướng dẫn tự học: 
a. Bài vừa học: 
b. Bài sắp học: Tìm hiểu chủ đề 6: Khái quát mĩ thuật truyền thống Phú Yên.
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